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TÀI SẢN THU GIỮ THEO NQ 42 

 

STT Chi tiết tài sản thu giữ  
Chủ tài 

sản 

Địa chỉ chủ tài sản 

theo HĐ bảo đảm 
Số CIF 

Khách 

hàng 

vay 

Ghi 

chú 

1 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất số CB 023013 (Số vào sổ cấp 

GCN số CH02797) do UBND huyện Cao 

Lãnh cấp ngày 20/01/2016 cho ông Trần 

Chí Tâm. Cập nhật chuyển mục đích sử 

dụng từ đất trồng cây lâu năm thành đất ở 

nông thôn ngày 25/04/2016. Cập nhật 

thông tin chuyển nhượng đến ngày 

28/07/2016.  

- Thửa đất số: 2305 

- Tờ bản đồ số: 4 

- Địa chỉ thửa đất: Ấp An Định, xã An Bình, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.  

- Diện tích: 120 m2   

- Hình thức sử dụng:  Sử dụng riêng 

Ông Trần 

Chí Tâm 

Ấp An Định, xã An Bình, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 

1269780 

Ông/bà 

Trần Chí 

Tâm, Võ 

Thị Kim 

Thoa 
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- Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn    

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài 

2 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất số CB 023014 (Số vào sổ cấp 

GCN số CH02798) do UBND huyện Cao 

Lãnh cấp ngày 20/01/2016 cho ông Trần 

Chí Tâm. Cập nhật chuyển mục đích sử 

dụng từ đất trồng cây lâu năm thành đất ở 

nông thôn ngày 25/04/2016. Cập nhật 

thông tin chuyển nhượng đến ngày 

28/07/2016. 

- Thửa đất số: 2313 

- Tờ bản đồ số: 4 

- Địa chỉ thửa đất: Ấp An Định, xã An Bình, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.  

- Diện tích: 149 m2   

- Hình thức sử dụng:  Sử dụng riêng 

- Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn    

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài 

Ông Trần 

Chí Tâm 

Ấp An Định, xã An Bình, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 

1269780 

Ông/bà 

Trần Chí 

Tâm, Võ 

Thị Kim 

Thoa 

 

3 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất số CB 023015 (Số vào sổ cấp 

GCN số CH02799) do UBND huyện Cao 

Lãnh cấp ngày 20/01/2016 cho ông Trần 

Ông Trần 

Chí Tâm 

Ấp An Định, xã An Bình, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 

1269780 

Ông/bà 

Trần Chí 

Tâm, Võ 

Thị Kim 
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Chí Tâm. Cập nhật chuyển mục đích sử 

dụng từ đất trồng cây lâu năm thành đất ở 

nông thôn ngày 25/04/2016. Cập nhật 

thông tin chuyển nhượng đến ngày 

28/07/2016. 

- Thửa đất số: 2316 

- Tờ bản đồ số: 4 

- Địa chỉ thửa đất: Ấp An Định, xã An Bình, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.  

- Diện tích: 56 m2   

- Hình thức sử dụng:  Sử dụng riêng 

- Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn    

Thời hạn sử dụng: Lâu dài 

Thoa 

4 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất số CB 060903 (Số vào sổ cấp 

GCN số CH02470) do UBND huyện Cao 

Lãnh cấp ngày 12/08/2015 cho ông Trần 

Chí Tâm. Cập nhật chuyển mục đích sử 

dụng từ đất trồng cây lâu năm thành đất ở 

nông thôn ngày 25/04/2016. Cập nhật 

thông tin chuyển nhượng đến ngày 

28/07/2016. 

- Thửa đất số: 2260 

- Tờ bản đồ số: 4 

Ông Trần 

Chí Tâm 

Ấp An Định, xã An Bình, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 

1269780 

Ông/bà 

Trần Chí 

Tâm, Võ 

Thị Kim 

Thoa 
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- Địa chỉ thửa đất: Ấp An Định, xã An Bình, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.  

- Diện tích: 74 m2   

- Hình thức sử dụng:  Sử dụng riêng 

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn    

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài 

5 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất số CG 276376 (Số vào sổ cấp 

GCN số CH03413) do UBND huyện Cao 

Lãnh cấp ngày 08/12/2016 cho ông Trần 

Chí Tâm. 

- Thửa đất số: 1452 

- Tờ bản đồ số: 4 

- Địa chỉ thửa đất: Ấp An Định, xã An Bình, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.  

- Diện tích: 2574 m2   

- Hình thức sử dụng:  Sử dụng riêng 

- Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm    

Thời hạn sử dụng: Thời hạn sử dụng đất 

đến ngày 15/10/2043 

Ông Trần 

Chí Tâm 

Ấp An Định, xã An Bình, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 

1269780 

Ông/bà 

Trần Chí 

Tâm, Võ 

Thị Kim 

Thoa 

 

6 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất số CC 793280 (Số vào sổ cấp 

Bà Nguyễn 

Thị Phiến 

Ấp Tân Bảnh, xã Tân 

Phước, huyện Tân 
1269780 

Ông/bà 

Trần Chí 
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GCN số CH08884) do UBND huyện Tân 

Hồng cấp ngày 04/03/2016 cho bà 

Nguyễn Thị Phiến 

 Thửa đất: 

- Thửa đất số: 69 

- Tờ bản đồ số: 47 

- Địa chỉ thửa đất: Ấp Tân Bảnh, xã Tân 

Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.  

- Diện tích: 1249,8 m2   

- Hình thức sử dụng:  Sử dụng riêng 

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn 

100,0 m2; Đất trồng cây lâu năm  1149,8 

m2    

- Thời hạn sử dụng: Đất ở tại nông thôn: 

Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm: 

15/10/2043 

- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ 

như giao đất có thu tiền sử dụng đất diện 

tích 100,0 m2; Công nhận QSDĐ như giao 

đất không thu tiền sử dụng đất diện tích 

1149,8 m2 

 Nhà ở: 

- Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ 

- Diện tích xây dựng: 97,5 m2 

Hồng, tỉnh Đồng Tháp Tâm, Võ 

Thị Kim 

Thoa 
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- Diện tích sàn: 97,5 m2 

- Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng 

Cấp (Hạng) nhà ở: Cấp 4 

7 

Xe Ô tô khách Biển số đăng ký 66B-

009.56. 

Đặc điểm tài sản: 

- Loại xe  : Ô tô khách. 

- Nhãn hiệu  : COUNTY HM. 

- Số loại  : K29SL. 

- Số chỗ ngồi : 29. 

- Biển số đăng ký : 66B-009.56. 

- Màu sơn  : Đỏ Trắng Vàng. 

- Số khung  : 17PPHT005404. 

- Số máy  : D4ĐGJ638480. 

- Năm sản xuất : 2017. 

- Theo  : GĐK xe ô tô số 

013570 do Phòng CSGT CA tỉnh Đồng 

Tháp cấp ngày 06/10/2017.  

Ông Trần 

Chí Tâm 

Ấp Tân Bảnh, xã Tân 

Phước, huyện Tân 

Hồng, tỉnh Đồng Tháp 

1269780 

Ông/bà 

Trần Chí 

Tâm, Võ 

Thị Kim 

Thoa 

 

8 

Xe ô tô tải Biển số đăng ký số 66C-

505.88.  

Đặc điểm tài sản:  

- Loại xe  : Tải có mui; 

Ông Lý Văn 

Giang 

Xã Mỹ An, huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp 
1283006 

Ông/bà Lý 

Văn Giang, 

Trần Thị 
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- Nhãn hiệu  : HUYNDAI; 

- Số loại  : MIGHTY HD72/DT – 

TMB7; 

- Số chỗ ngồi : 3; 

- Trọng tải  : Hàng hóa: 4395 kg 

- Biển số đăng ký : 66C-505.88; 

- Màu sơn  : Xanh; 

- Dung tích  : 3907 

- Số máy  : D4DBFJ600757; 

- Số khung  : 17BPFD003088; 

- Năm sản xuất : 2016; 

- Theo  : Giấy đăng ký xe ô tô 

số 006920 do Phòng CSGT Công an tỉnh 

Đồng Tháp cấp ngày 30/05/2016. 

Cẩm Lình 

9 

Xe Tải có mui Biển số đăng ký số 66-

C045.17. 

Đặc điểm tài sản:  

- Loại xe  : NQR75L. 

- Nhãn hiệu  : ISUZU. 

- Số loại  : NQR75L. 

- Số chỗ ngồi : 3. 

- Biển số đăng ký : 66-C045.17. 

Ông Quan 

Sánh Hội 

xã Tân Phú Đông, thành 

phố Sa Đéc, tỉnh Đồng 

Tháp 

1226642 

Ông/bà 

Quan Sánh 

Hội, 

Nguyễn 

Thị 

Phượng 
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- Màu sơn  : Trắng. 

- Số khung  : R75LF7103529. 

- Số máy  : 4HK1411568. 

- Năm sản xuất : 2015. 

- Theo  : GĐK xe ô tô số 

005006 do Phòng CSGT CA tỉnh Đồng 

Tháp cấp ngày 18/01/2016 

10 

Xe Tải có mui Biển số đăng ký số 66C-

042.08. 

Đặc điểm tài sản:  

- Loại xe  : OLLIN 800A. 

- Nhãn hiệu  : THACO. 

- Số loại  : OLLIN 800A. 

- Số chỗ ngồi : 3. 

- Biển số đăng ký : 66C-042.08. 

- Màu sơn  : Xanh. 

- Số khung  : 425AFC068154. 

- Số máy  : 0E12F7F01499. 

- Năm sản xuất : 2015. 

- Theo  :GĐK xe ô tô số 004379 

do Phòng CSGT tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 

26/11/2015 . 

Ông Nguyễn 

Hoàng Nam 

Xã Mỹ Trà, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 
1214248 

Ông 

Nguyễn 

Hoàng 

Nam 
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11 

Xe Tải có mui Biển số đăng ký số 66C-

066.11. 

Đặc điểm tài sản:  

- Loại xe  : MIGHTY. 

- Nhãn hiệu  : DO THANH. 

- Số loại  : MIGHTY. 

- Số chỗ ngồi : 3. 

- Biển số đăng ký : 66C-066.11. 

- Màu sơn  : Xanh. 

- Số khung  : 17BPGD002144. 

- Số máy  : D4DBGJ628962. 

- Năm sản xuất : 2016. 

- Theo  :GĐK xe ô tô số 010071 

do phòng CSGT CAĐT cấp ngày 

14/01/2017 

Ông Nguyễn 

Văn Tài 

Xã Tân Thành, huyện 

Thanh Bình, tỉnh Đồng 

Tháp 

1376977 

ông/bà 

Nguyễn 

Văn Tài, 

Nguyễn 

Thị Mộng 

Thúy 
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